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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo công văn số 373/ĐHTN-SĐH,  ngày 25  tháng  03  năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)



Dùng cho việc rà soát các đơn vị đào tạo trình độ thạc sĩ

     Tên chuyên ngành đào tạo : 
Quản lý tài nguyên rừng
         Mã số :   8 62 02 11


THÁI NGUYÊN  - 2021
1. Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng, Mã số: 8620211, 

- QĐ số 2241/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lâm học (Phòng Đào tạo bổ sung)
2. Đơn vị quản lý chuyên môn:  Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

3. Chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo: 
3.1. Chuẩn đầu ra CTĐT định hướng nghiên cứu

1. Đánh giá được hiện trạng tài nguyên rừng, hoạt động quản lý tài nguyên rừng  phục vụ cho hoạt động tư vấn và hoạch định chính sách cấp quốc gia và cấp địa phương hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực QLTNR.
2. Phân tích được các vấn đề thực tiễn, đề xuất được các giải pháp trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn về phát triển, quản lý, bảo tồn tài nguyên rừng.

3. Xây dựng, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý tài nguyên rừng, các dự án lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội.

4. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành, các công cụ hỗ trợ, các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng, đất rừng và quản lý lưu vực phục vụ cho việc tổ chức nghiên cứu khoa học, giảng dạy và tổ chức quản lý tài nguyên rừng, theo dõi giám sát diễn biến tài nguyên rừng và dự báo sâu bệnh hại và cháy rừng
5. Thành thạo các kỹ năng tự học,  nghiên cứu độc lập, làm việc nhóm; kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu.

6. Sử dụng được tiếng Anh trong chuyên môn đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định làm nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành về quản lý tài nguyên rừng.
3.2. Chuẩn đầu ra CTĐT định hướng ứng dụng

1. Phân tích được các vấn đề thực tiễn, đề xuất được các giải pháp trong các hoạt động chuyên môn về quản lý, bảo tồn tài nguyên rừng, theo dõi giám sát diễn biến tài nguyên rừng, dự báo sâu bệnh hại, phòng cháy chữa cháy rừng vàphát triển tài nguyên rừng.

2. Đánh giá được hiện trạng tài nguyên rừng, thực trạng hoạt động quản lý tài nguyên rừng  phục vụ cho hoạt động tư vấn và hoạch định chính sách cấp quốc gia và cấp địa phương hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực QLTNR.
3. Thiết kếvà tổ chức thực hiện các hoạt động lập phương án quản lý tài nguyên rừng; các hoạt động đào tạo, tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý tài nguyên rừng; các dự án lâm nghiệp,bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội. 

4. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành, các công cụ hỗ trợ, các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng, đất rừng và quản lý lưu vực phục vụ cho việc tổ chức quản lý tài nguyên rừng, theo dõi giám sát diễn biến tài nguyên rừng và dự báo sâu bệnh hại và cháy rừng
5. Vận dụng linh hoạt các kỹ năng: kỹ năng tự học; Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu; Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác.

5. Thành thạo các kỹ năng tự học,  nghiên cứu độc lập, làm việc nhóm; kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu.

6. Sử dụng được tiếng Anh trong chuyên môn đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định làm nền tảng cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành về quản lý tài nguyên rừng.

4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành

4.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chuyên ngành:

    Bảng 1. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia dào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số HVCH hướng dẫn đã bảo vệ/Số HVCH được giao hướng dẫn

( 2020-2021)
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2016-2021
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2016-2021

	1
	Lê Sỹ Trung
	1961
	PGS.TS., 2010
	Điều tra Quy hoạch
	0/1
	2
	6
	-

	2
	Trần Quốc Hưng
	1973
	PGS. TS., 2014
	Quản lý tài nguyên rừng
	0/0
	1
	10
	1

	3
	Hồ Ngọc Sơn
	1976
	TS.,2012
	Biến đổi khí hậu
	0/1
	2
	10
	1

	4
	Nguyễn Văn Thái
	1962
	TS., 2002
	Chế biến
	0/0
	1
	1
	0

	5
	Nguyễn Thanh Tiến
	1977
	TS., 2012
	Lâm sinh
	0/1
	2
	6
	0

	6
	Đỗ Hoàng Chung
	1978
	TS., 2012
	Sinh thái học
	0/1
	3
	11
	1

	7
	Trần Công Quân
	1965
	TS., 2012
	Lâm sinh
	0/1
	2
	6
	0

	9
	Dương Văn Thảo
	1976
	TS., 2013
	Công nghệ sinh học
	0/1
	3
	6
	1

	10
	Nguyễn Thị Thoa
	1976
	TS., 2014
	Lâm sinh
	0/0
	1
	15
	-

	11
	Đàm Văn Vinh
	1961
	TS., 2012
	Trồng trọt
	0/0
	1
	3
	-

	12
	Đặng Thị Thu Hà
	1975
	TS., 2017
	Lâm sinh
	0/0
	2
	5
	-

	13
	Nguyễn Công Hoan
	1978
	TS., 2014
	Lâm sinh
	0/0
	2
	5
	-


	14
	Lê Văn Phúc
	1977
	TS., 2016
	Lâm sinh
	0/0
	2
	6
	-

	15
	Nguyễn Đăng Cường
	1985
	TS., 2018
	Lâm nghiệp
	0/0
	2
	6
	3

	16
	Lê Sỹ Hồng
	1974
	TS., 2016
	Lâm sinh
	0/0
	2
	6
	-

	17
	Nguyễn Thị Thu Hoàn
	1976
	TS., 2016
	Lâm sinh
	0/0
	2
	10
	-

	18
	Dương Văn Đoàn
	1986
	TS., 2018
	Khoa học gỗ
	0/0
	3
	8
	7

	19
	Trần Thị Thanh Tâm
	1982
	TS., 2020
	Quản lý bảo vệ rừng
	0/0
	1
	4
	-


Bảng 2. Đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia đào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số HVCH hướng dẫn đã bảo vệ/Số HVCH được giao hướng dẫn (2011-2018)
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2008-2019
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2008-2019

	1. 
	Đặng Kim Vui
	1958
	GS. TS., 2013
	Lâm sinh
	0/0
	1
	5
	1

	2. 
	Phạm Quang Thu
	1958
	GS. TS., 2017
	Bào vệ rừng
	0/0
	1
	5
	4

	3. 
	Đào Ngọc Quang
	1975
	TS., 2015
	Quản lý tài nguyên rừng
	0/0
	1
	6
	1

	4. 
	Nguyễn Minh Chí
	1979
	TS., 2017
	Quản lý tài nguyên rừng
	0/0
	1
	6
	2

	5. 
	Lê Văn Bình
	1978
	TS., 2016
	Quản lý tài nguyên rừng
	0/0
	1
	6
	1

	6. 
	Vũ Văn Định
	1982
	TS., 2014
	Quản lý tài nguyên rừng
	0/0
	1
	8
	1


4.2.Chương trình đào tạo chuyên ngành:

4.2.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Năm bắt đầu đào tạo: 2020.

- Thời gian tuyển sinh: Tháng 4 và Tháng 9 hàng năm.

- Môn thi tuyển: Toán cao cấp thống kê

- Môn thi Cơ sở: Quản lý bảo vệ rừng;

- Môn Ngoại ngữ: Trình độ B Ngoại ngữ

Thời gian đào tạo: 2 năm

- Số tín chỉ tích lũy: 60 tín chỉ

- Tên văn bằng: Thạc sĩ Lâm nghiệp
4.2.2. Chương trình đào tạo 

4.2.2.1. CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng định hướng nghiên cứu

	KHỐI KIẾN THỨC
	SỐ TÍN CHỈ

	I. Khối kiến thức chung ( 2 môn)
	

	PHI
	831
	Triết học  
	3

	ENG
	851
	Tiếng Anh 
	5

	II.1. Khối kiến thức cơ sở

	A. Các môn bắt buộc (9 tín chỉ)

	BCO
	831
	Bảo tồn đa dạng sinh học 
	3

	GRF
	831
	GIS và Viễn thám trong QLTNR
	3

	ECS
	831
	Dịch vụ hệ sinh thái 
	3

	B. Các môn tự chọn: ( 6 tín chỉ)

	ATF
	821
	Ứng dụng công nghệ trong QLTNR 
	2

	ARM
	821
	Phương pháp nghiên cứu trong nông lâm nghiệp
	2

	TFS
	821
	Lâm sinh rừng nhiệt đới 
	2 

	MCF
	821
	Quản lý xung đột trong lâm nghiệp
	2

	CDM
	821
	Bảo tồn và phát triển cây dược liệu 
	2

	SOF
	821
	Lâm nghiệp xã hội
	2

	CCA
	821
	Biến đổi khí hậu trong nông lâm nghiệp 
	2

	EPA
	821
	Du lịch sinh thái trong khu bảo tồn 
	2

	MES
	821
	Quản lý các hệ sinh thái 
	2

	APM
	821
	Phân tích chính sách trong quản lý tài nguyên rừng
	2

	ESD
	821
	Quản lý môi trường và Phát triển bền vững 
	2

	TCM
	821
	Công nghệ xây dựng bản đồ địa chính 
	2

	AVC
	821
	Chuỗi giá trị trong nông nghiệp
	2

	ESA
	821
	Phân tích hệ thống môi trường 
	2

	AGS
	821
	Hệ thống nông nghiệp 
	2

	PPM
	821
	Xây dựng và quản lý dự án 
	2

	OAF
	821
	Nông nghiệp hữu cơ 
	2

	CIS
	810
	Truyền tải và bảo vệ thông tin khoa học
	2

	CFV
	821
	Phân loại thảm thực vật rừng
	2

	LES
	821
	Đánh giá đất và phân chia lập địa
	2

	II.2. Khối kiến thức ngành

	A. Các môn bắt buộc (10 tín chỉ)

	PRM
	831
	Quản lý tài nguyên thực vật rừng 
	3

	WIM
	831
	Quản lý động vật hoang dã
	3

	FDM
	831
	Quản lý sâu bệnh hại cây rừng 
	3

	SSE
	811
	Seminar chuyên ngành 
	1

	B. Các môn học tự chọn ( 12 tín chỉ)

	AFM
	831
	Ứng dụng công nghệ trong quản lý lửa rừng 
	3

	SFC
	831
	Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
	3

	FEC
	821
	Kinh tế rừng
	2

	FLM
	821
	Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp 
	2

	PFM
	821
	Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ
	2

	MPF
	821
	Thị trường và chế biến lâm sản
	2

	FDP
	821
	Quy hoạch phát triển tài nguyên rừng 
	2

	EWQ
	821
	Đánh giá chất lượng gỗ
	2

	WSM
	821
	Quản lý lưu vực 
	2

	RDP
	821
	Quy hoạch phát triển nông thôn
	2

	CSR
	821
	Bồi thường hỗ trợ tái định cư
	2

	FOE
	821
	Rừng và môi trường
	2

	ENT
	821
	Công nghệ môi trường
	2

	CRSC
	821
	Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) 
	2

	GFP
	821
	Đồng cỏ & cây thức ăn gia súc
	2

	ZON
	821
	Bệnh động vật hoang dã
	2

	MAP
	819
	Bệnh học phân tử động vật
	2

	MPP
	820
	Bệnh học phân tử thực vật
	2

	III. Luận văn
	15

	Tổng số tín chỉ
	60


4.2.2.2. CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng định hướng ứng dụng
	KHỐI KIẾN THỨC
	SỐ TÍN CHỈ

	I. Khối kiến thức chung ( 2 môn)
	

	PHI
	831
	Triết học  
	3

	ENG
	851
	Tiếng Anh 
	5

	II.1. Khối kiến thức cơ sở

	A. Các môn bắt buộc (9 tín chỉ)

	BCO
	831
	Bảo tồn đa dạng sinh học 
	3

	GRF
	831
	GIS và Viễn thám trong QLTNR
	3

	ECS
	831
	Dịch vụ hệ sinh thái 
	3

	B. Các môn tự chọn: ( 6 tín chỉ)

	ATF
	821
	Ứng dụng công nghệ trong QLTNR 
	2

	ARM
	821
	Phương pháp nghiên cứu trong nông lâm nghiệp
	2

	TFS
	821
	Lâm sinh rừng nhiệt đới 
	2 

	MCF
	821
	Quản lý xung đột trong lâm nghiệp
	2

	CDM
	821
	Bảo tồn và phát triển cây dược liệu 
	2

	SOF
	821
	Lâm nghiệp xã hội
	2

	CCA
	821
	Biến đổi khí hậu trong nông lâm nghiệp 
	2

	EPA
	821
	Du lịch sinh thái trong khu bảo tồn 
	2

	MES
	821
	Quản lý các hệ sinh thái 
	2

	APM
	821
	Phân tích chính sách trong quản lý tài nguyên rừng
	2

	ESD
	821
	Quản lý môi trường và Phát triển bền vững 
	2

	TCM
	821
	Công nghệ xây dựng bản đồ địa chính 
	2

	AVC
	821
	Chuỗi giá trị trong nông nghiệp
	2

	ESA
	821
	Phân tích hệ thống môi trường 
	2

	AGS
	821
	Hệ thống nông nghiệp 
	2

	PPM
	821
	Xây dựng và quản lý dự án 
	2

	OAF
	821
	Nông nghiệp hữu cơ 
	2

	CIS
	810
	Truyền tải và bảo vệ thông tin khoa học
	2

	CFV
	821
	Phân loại thảm thực vật rừng
	2

	LES
	821
	Đánh giá đất và phân chia lập địa
	2

	II.2. Khối kiến thức ngành

	A. Các môn bắt buộc (7 tín chỉ)

	PRM
	831
	Quản lý tài nguyên thực vật rừng 
	3

	FDM
	831
	Quản lý sâu bệnh hại cây rừng 
	3

	SSE
	811
	Seminar chuyên ngành 
	1

	B. Các môn học tự chọn (10 tín chỉ)

	AFM
	831
	Ứng dụng công nghệ trong quản lý lửa rừng 
	3

	SFC
	831
	Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
	3

	FEC
	821
	Kinh tế rừng
	2

	FLM
	821
	Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp 
	2

	PFM
	821
	Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ
	2

	MPF
	821
	Thị trường và chế biến lâm sản
	2

	FDP
	821
	Quy hoạch phát triển tài nguyên rừng 
	2

	EWQ
	821
	Đánh giá chất lượng gỗ
	2

	WSM
	821
	Quản lý lưu vực 
	2

	RDP
	821
	Quy hoạch phát triển nông thôn
	2

	CSR
	821
	Bồi thường hỗ trợ tái định cư
	2

	FOE
	821
	Rừng và môi trường
	2

	ENT
	821
	Công nghệ môi trường
	2

	CRSC
	821
	Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) 
	2

	GFP
	821
	Đồng cỏ & cây thức ăn gia súc
	2

	ZON
	821
	Bệnh động vật hoang dã
	2

	MAP
	819
	Bệnh học phân tử động vật
	2

	MPP
	820
	Bệnh học phân tử thực vật
	2

	III. Khối kiến thức kỹ năng nghề nghiệp (5 tín chỉ)

	MSD
	821
	Thiết kế hệ thống giám sát tài nguyên rừng
	2

	PSF
	831
	Lập phương án quản lý rừng bền vững
	3

	IV. Luận văn
	15

	Tổng số tín chỉ
	60


4.2.3. Mô tả chi tiết nội dung học phần

	A. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (8 TÍN CHỈ)

	
	PHI 831 (3 tín chỉ) - Triết học 

Học phần kế thừa những kiến thức đã học trong chương trình đào tạo Triết học ở bậc đại học, phát triển và nâng cao những nội dung cơ bản gắn liền với những thành tựu của khoa học - công nghệ, những vấn đề mới của thời đại và đất nước. Học viên được học các chuyên đề chuyên sâu; kiến thức về nhân sinh quan, thế giới quan duy vật biện chứng; những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử hình thành, phát triển của triết học nói chung và các trường phái triết học nói riêng. Trên cơ sở đó giúp cho học viên có khả năng vận dụng kiến thức Triết học để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp. 



	
	ENG 851 (5 tín chỉ) - Ngoại ngữ 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức ngoại ngữ chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn, giúp cho học viên có thể đọc, dịch tài liệu phục vụ cho việc học tập các môn học chuyên ngành, nghiên cứu khoa học và hoàn thành luận văn thạc sĩ


	B. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ (21 TÍN CHỈ)
	

	1. Các học phần bắt buộc (12 tín chỉ)
	

	
	BCO 831 (3 tín chỉ) – Bảo tồn đa dạng sinh học 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam: một số khái niệm, hiện trạng đa dạng sinh học. Vai trò của đa dạng sinh học, sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học. Các phương thức bảo tồn đa dạng sinh học, phương pháp nghiên cứu đa dạng sinh học. Thực tiễn và mô hình phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học. Mối liên hệ giữa cộng đồng địa phương và đa dạng sinh học, đa dạng sinh học gắn liền với đa dạng văn hóa,…

	
	GRF 831 (3 tín chỉ) – GIS và Viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng 

Học phần giới thiệu các chức năng cơ bản của hệ thống GIS và viễn thám. Những ứng dụng đã được thực hiện trên thế giới và ở Việt Nam về việc ứng dụng GIS và viễn thám trong bảo tồn đa dạng sinh học, trong phát triển rừng trồng, trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và trong quản lý lưu vực.

	
	ECS 831 (3 tín chỉ) – Dịch vụ hệ sinh thái 

Người học những kiến thức chuyên sâu về đặc điểm, về vai trò của rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mối quan hệ giữa vai trò của rừng với thích ứng và giảm nhẹ tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, chức năng cung cấp dịch vụ môi trường của hệ sinh thái rừng. Vấn đề quan trọng nhất mà học viên cần quan tâm là nắm được cách thức phân định các loại dịch vụ hệ sinh thái của  rừng và phương pháp định giá dịch vụ hệ sinh thái. Mặt khác, sau khi định giá dịch vụ môi hệ sinh thái thì cần tiến hành các hoạt động chi trả dịch vụ đó. Trong phần cuối cung cấp cho học viên những kiến thức về phương pháp tiếp cận để xây dựng hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường, các chính sách và văn bản pháp luật về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam.

	2. Các học phần tự chọn (6 tín chỉ)
	

	
	ATF 821 (2 tín chỉ) Ứng dụng công nghệ trong QLTNR
Học phần cung cấp kiến thức về ứng dụng Smart phone trong điều tra rừng, trong đo vẽ thiết kế kinh doanh rừng, trong theo dõi diễn biến rừng; ứng dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đánh giá rủi ro đến khả năng mất rừng

	
	ARM 821 (2 tín chỉ) Phương pháp nghiên cứu trong nông lâm nghiệp

	
	Người học có được kiến thức về cơ sở lý luận về quy trình thực hiện một đề tài luận văn thạc sỹ nói riêng và đề tài nghiên cứu khoa học nói chung; cơ sở lựa chọn và các bước thực hiện của các phương pháp nghiên cứu thường áp dụng trong Nghiên cứu khoa học; Các phương pháp rút mẫu, đặc biệt đi sâu 2 phương pháp thông dụng trong nghiên cứu lâm nghiệp: Lập hệ thống tuyến  và lập hệ thống ô mẫu; Phương pháp sử dụng phần mềm Microsoft Excel xử lý kết quả nghiên cứu

TFS 821 (2 tín chỉ) Lâm sinh rừng nhiệt đới
Môn Lâm sinh rừng nhiệt đới tập trung nghiên cứu về các quá trình sinh thái bao gồm nghiên cứu qui luật hình thành và biến hoá của quần thể, phân tích nguyên nhân duy trì trạng thái cân bằng quần thể. Nghiên cứu quan hệ giữa quần xã rừng và môi trường, một mặt nghiên cứu các đặc trưng về tổ thành và tính đa dạng loài, về kết cấu của quần xã rừng, đặc biệt là nghiên cứu về đặc điểm của quá trình phát sinh, hình thành quần xã, vê nguyên nhân và qui luật biến đổi diễn thế về thành phần loài, căn cứ để phân biệt và giám sát các kiểu quần xã rừng, qui luật phân bố quần xã rừng. Dựa trên những kiến thức cơ bản và sinh thái học và nguyên lý lâm sinh, thực hành xây dựng phương thức lâm sinh hợp lý cho đối tượng rừng cụ thể, góp phần quản lý rừng bền vững.

	
	MCF 821 (2 tín chỉ) Quản lý xung đột trong lâm nghiệp

	
	Môn học đề cập đến những kiến thức cơ bản về Xung đột, phân loại và các cấp độ xung đột trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nhận diện và phân tích được các loại xung đột trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Các bước quản lý xung đột, quy trình giải quyết xung đột, phương pháp giải quyết xung đột, bộ công cụ giải quyết xung đột. Giúp sinh viên sau khi ra trường có kỹ năng giải quyết các xung đột trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

	
	CDM 821 (2 tín chỉ) Bảo tồn và phát triển cây dược liệu
Học phần giới thiệu các kiến thức khái quát về vai trò, vị trí của cây dược liệu trong sản xuất, trong y học, các ngành kinh tế khác và quá trình phát triển của ngành dược liệu Việt Nam; tìm hiểu về các thành phần và tác dụng của các nhóm hợp chất tự nhiên có trong cây dược liệu; kỹ thuật trồng cây dược liệu theo tiêu chuẩn VietGap đáp ứng vai trò phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng; kỹ thuật thu hái và chế biến sơ bộ dược liệu.

	
	SOF 821 (2 tín chỉ) - Lâm nghiệp xã hội 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản để có phương pháp tiếp cận phù hợp khi thực hiện các hoạt động chuyên môn; giúp cho học viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ thích hợp với các hoạt động Lâm nghiệp xã hội. 

	
	CCA 821 (2 tín chỉ) – Biến đổi khí hậu trong nông lâm nghiệp

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, vai trò của nông lâm nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
EPA 821 (2 tín chỉ) – Du lịch sinh thái trong khu bảo tồn

	
	Môn học cung cấp những kiến thức các quy luật tương tác giữa các thành phần môi trường trong một hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học, diễn thế và sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng theo quy luật vận động và phát triển của du lịch sinh thái. Người học hiểu biết thêm về cơ sở sinh thái môi trường, sinh thái cảnh quan, giá trị cảnh quan, sự hấp dẫn của một số loại hình sinh thái đặc thù, khai thác nhằm phục vụ cho hướng dẫn du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường bền vững và bảo tồn thiên nhiên. Mặt khác, sau khi đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái thì cần tiến hành các hoạt khai thác tiềm năng du lịch sinh thái trong khu bảo tồn . Trong phần cuối cung cấp cho học viên những kiến thức về phương pháp tiếp cận để xây dựng các phương án khai thác du lịch sinh thái và quản lý hoạt động du lịch sinh thái trong khu bảo tồn.

	
	MES 821 (2 tín chỉ) – Quản lý các hệ sinh thái

Môn học gồm 5 chương, trong đó tập trung vào việc nghiên cứu vai trò, cấu trúc, chức năng và mối quan hệ giữa các thành phần trong Hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo trên trái đất. Từ đó lập kế hoạch giám sát, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các hệ sinh thái đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường.

	
	APM 821 (2 tín chỉ) – Phân tích chính sách trong quản lý tài nguyên rừng
Học phần Phân tích chính sách trong quản lý tài nguyên rừng là học phần tự chọn trong phần đào tạo kiến thức cơ sở ngành nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân tích chính sách; các bước hoạch định một chính sách cũng như quy trình, phương pháp đánh giá một chính sách. Sinh viên cũng được nghiên cứu nhữngchính sách cơ bản của nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng.

	C. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN  NGÀNH (22 TÍN CHỈ)
	

	1. Các học phần bắt buộc (10 tín chỉ)
	

	
	PRM 631 (3 tín chỉ) - Quản lý tài nguyên thực vật rừng
Môn học Quản lý tài nguyên thực vật rừng (QL TNTVR) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về tài nguyên thực vật và vai trò của chúng trong phát triển kinh tế và xã hội, quyền tài nguyên và các xung đột trong khai thác và sử dụng tài nguyên, các phương pháp và công cụ quản lý tài nguyên thực vật, làm nền tảng cho việc tiếp nhận và áp dụng các kiến thức quản lý hệ thống tài nguyên rừng trong lĩnh vực quy hoạch phát triển, quản lý tài nguyên, đánh giá tác động lên hệ sinh thái rừng của các hoạt động kinh tế và xã hội của con người. 

	
	WIM 631 (3 tín chỉ) - Quản lý động vật hoang dã

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về khu hệ động vật hoang dã ở Việt Nam và kiến thức, phương pháp và công cụ liên quan đến quản lý động vật hoang dã: Sinh thái quần thể động vật hoang dã, điều tra, giám sát động vật hoang dã. Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên động vật hoang dã. Học viên cũng sẽ có cơ hội để thực hành xử lý số liệu trong quản lý động vật hoang dã trên máy tính. 

	
	FDM 631 (3 tín chỉ) - Quản lý sâu bệnh hại cây rừng

	
	Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên sâu về: đặc điểm của các sinh vật và vi sinh vật gây bệnh cây, phương pháp phòng trừ tổng hợp các loài sâu bệnh hại rừng, đặc điểm gây hại của một số loài sâu bệnh hại chính trên cây rừng và biện pháp phòng trừ chúng, ứng dụng của các vi sinh vật trong quản lý bảo vệ tài nguyên rừng: vi sinh vật nội sinh trong quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, các loại thuốc vi sinh phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

	
	SSE 611 (1 tín chỉ) - Seminar chuyên ngành

	
	Seminar chuyên ngành là học phần  bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp học viên (HV) thực hiện tốt đề tài luận văn tốt nghiệp. Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên ra quyết định giao đề tài luận văn và công nhận người hướng dẫn sau khi học viên (HV) hoàn tất seminar chuyên ngành. Nội dung bài viết phải thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn, phương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra.

	2. Các học phần tự chọn (12 tín chỉ)
	

	
	AFM 631 (3 tín chỉ) - Ứng dụng công nghệ trong quản lý lửa rừng

	
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lửa rừng là môn chuyên môn chuyên ngành trong ch​ương trình đào tạo Cao học Quản lý tài nguyên rừng , Nội dung này nhằm cung cấp cho học viên nh​ững kiến thức cơ bản về nguyên lý lửa rừng và những giải pháp quản lý lửa rừng theo hướng tổng hợp, phục vụ cho việc quản lý bền vững tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường.

	
	SFC 631 (3 tín chỉ) - Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

	
	Học phần Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng là một môn học dành cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên rừng và ngành Lâm nghiệp. Môn học giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn trong quản lý tài nguyên rừng theo mục tiêu phát triển bền vững. Nội dung chính của môn học là từ việc giới thiệu các nội dung cụ thể trong quản lý rừng bền vững như bền vững về phương diện kinh tế - xã hội, về môi trường sinh thái và bền vững trong quá trình phát triển của khoa học và công nghệ; từ đó, hướng tới mục tiêu của quản lý rừng bền vững trong kinh doanh lâm nghiệp là các sản phẩm gỗ được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững nhằm nâng cao giá trị và vị thế của tài nguyên rừng trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.

	
	

	
	FEC 821 (2 tín chỉ) – Kinh tế rừng

Học phần Kinh tế rừng cung cấp cho sinh viên ngành Lâm sinh những kiến thức về: Thực trạng phát triển kinh tế của ngành Lâm nghiệp; Hệ thống; Cơ cấu kinh tế và phát triển ngành Lâm nghiệp; Kiến thức trong sản xuất, hạch toán kinh doanh rừng và sản xuất hàng hóa, thị trường tiêu thụ các sản phẩm gỗ và đồ gỗ trong và ngoài nước. 

	
	FLM 821 (2 tín chỉ) – Quản lý sử dụng đất lâm nghiệp

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về tính chất lý học và hóa học của đất rừng, giúp học viên vận dụng trong quản lý và sử dụng rừng bền vững.

	
	PFM 821 (2 tín chỉ) – Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ
Học phần cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ở Việt Nam. Thực trạng quản lý 2 hệ thống rừng và quy hoạch quản lý hệ thống rừng này. Xác lập và quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các giải pháp quản lý hiệu quả 2 loại hình rừng ở Việt Nam.

	
	TPR 821 (2 tín chỉ) – Thị trường và chế biến lâm sản 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về lĩnh vực chế biến lâm sản như công nghệ chế biến lâm sản, bảo quản lâm sản, đồ mộc, trang trí nội thất, công nghệ trang sức bề mặc gỗ,…

	
	FOP 821 (2 tín chỉ) - Quy hoạch phát triển tài nguyên rừng 

Học phần cung cấp những lý luận cơ bản về quản lý rừng bền vững theo xu thế phát triển lâm nghiệp hiện nay trên thế giới, những cơ sở khoa học về kinh tế, xã hội, môi trường và kỹ thuật làm nền tảng cho việc quy hoạch lâm nghiệp, điều chế rừng hướng tới kinh doanh sử dụng rừng bền vững; Nội dung quy hoạch lâm nghiệp cho các cấp quản lý vĩ mô, cũng như các đối tượng sản xuất kinh doanh sử dụng rừng khác nhau ở Việt Nam, phương pháp khác nhau trong quy hoạch lâm nghiệp truyền thống và quy hoạch lâm nghiệp theo hướng dẫn lâm nghiệp xã hội hiện nay.

	
	EWQ 821 (2 tín chỉ) - Đánh giá chất lượng gỗ

	
	Học phần Đánh giá chất lượng gỗ nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các tính chất giải phẫu, vật lý, và cơ học của gỗ từ đó làm cơ sở để nhận dạng các loài gỗ. Bên cạnh đó học phần này cũng cung cấp cho sinh viên các phương pháp để đánh giá chất lượng của gỗ, đặc biệt là các phương pháp hiện đại sử dụng các công nghệ không phá huỷ như: Công nghệ sóng ứng suất, công nghệ sóng siêu âm, cộng nghệ quang phổ cận hồng ngoại,….

	
	WSM 831 (2 tín chỉ) - Quản lý lưu vực 

Học phần cung cấp những khoa học cơ bản về khái niệm lưu vực, các hợp phần của lưu vực, sự chuyển động và tác động qua lại của các hợp phần này làm nền tảng cho việc quản lý lưu vực hướng tới kinh doanh sử dụng tài nguyên đất, nước và rừng bền vững; nguyên tắc và nội dung quản lý lưu vực cho các cấp quản lý vĩ mô và vi mô, các đối tượng sản xuất kinh doanh sử dụng tài nguyên đất, nước, rừng khác nhau ở Việt Nam; phương pháp tiếp cận mới trong quản lý lưu vực hiện nay.

	III. Khối kiến thức kỹ năng nghề nghiệp (5 tín chỉ) – Áp dụng đối với định hướng ứng dụng

	
	MSD 821 (2 tín chỉ) - Thiết kế hệ thống giám sát tài nguyên rừng
Người học sẽ được trang bị hiểu biết và có khả năng ứng dụng hệ thống SMART trong thiết lập hệ thống giám sát tài nguyên rừng. SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) được xây dựng nhằm cải thiện khả năng thực thi pháp luật và giám sát đa dạng sinh học tại các Khu bảo tồn. Đây là một công cụ mang lại nhiều lợi ích cho việc quản lý, cải thiện công tác tuần tra kiểm soát tài nguyên rừng và giám sát đa dạng sinh học.

	
	PSF 821 (2 tín chỉ) - Lập phương án quản lý rừng bền vững
Học phần này cung cấp kỹ năng thực tiễn trong sản xuất lâm nghiệp. Giúp người học hệ thống hoác kiến thức các môn học và vận hành được các dụng cụ trongnghiên cứu và sản xuất lâm nghiệp. Thông qua môn học người học có thẻ vận dụng sáng tạo các công đoạn trong xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

	D. LUẬN VĂN THẠC SĨ (15 TÍN CHỈ)

             Luận văn thạc sĩ là một đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn do đơn vị đào tạo giao hoặc do học viên tự đề xuất, được người hướng dẫn đồng ý và Hội đồng khoa học đào tạo chuyên ngành chấp thuận. Học viên được phép bảo vệ luận văn thạc sĩ sau khi hoàn thành các học phần thuộc khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành.



4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

Bảng 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	Số lượng 

	1. Số phòng thí nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	1

	2. Số cơ sở thực hành phục vụ chuyên ngành đào tạo
	1

	3. Số cơ sở sản xuất thử nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	1

	4. Số đầu giáo trình phục vụ chuyên ngành đào tạo

4.1. Giáo trình in

4.2. Giáo trình điện tử
	16
-

	5. Số đầu sách tham khảo phục vụ chuyên ngành đào tạo  

5.1. Sách in

5.2. Sách điện tử
	45


	6. Số tạp chí chuyên ngành phục vụ chuyên ngành đào tạo

6.1. Tạp chí in

6.2. Tạp chí điện tử
	145
-


Các minh chứng cho bảng 3

 Nội dung 1, 2, 3: Ghi số lượng phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, sản xuất thử nghiệm, lập bảng riêng cho mỗi loại:

	TT
	Tên phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, CS SX thử nghiệm
	Năm đưa vào vận hành
	Tổng giá trị đầu tư
	Phục vụ cho thí nghiệm, thực hành của các học phần/môn học

	1
	Viện khoa học sự sống
	2008
	50 tỷ
	-Phân tích đất, nước, thành phần các chất trong động, thực vật

	2
	Trại thực nghiệm Sơn dương
	2008
	20 tỷ
	- Trồng rừng, NLKH…

	3
	Trung tâm giống cây trồng LN miền núi phía Bắc
	2010
	51 tỷ
	Sản xuất giống cây rừng, Trồng rừng, bảo tồn nguồn zen...


    Nội dung 4, 5, 6: Chỉ ghi số giáo trình, sách, tạp chí phục vụ chuyên ngành đào tạo và lập bảng riêng theo mẫu sau cho mỗi loại:
	TT
	Tên giáo trình / sách / tạp chí
	Thể loại (in, điện tử)
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản
	Phục vụ cho học phần/môn học

	1. 
	Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học
	in
	 Nguyễn Xuân Huy 
	Nxb Đại học Thái Nguyên, 2015
	Phương pháp nghiên cứu trong NLN

	2. 
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	in
	Vũ Cao Đàm
	Nxb Khoa học kỹ thuật, 2014
	

	3. 
	Phương pháp nghiên cứu trong lâm nghiệp
	in
	Nguyễn Hoàng Nghĩa
	NXB Nông nghiệp, 2001
	

	4. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý tài nguyên và môi trường.
	in
	Trần Văn Điền 
	Nxb Nông nghiệp, 2014
	

	5. 
	Giáo trình Phương pháp thí nghiệm, Trường ĐHNN Hà Nội
	in
	Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng 
	Nxb nông nghiệp, 2005
	

	6. 
	Xử lý thống kê kết quả nghiên cứu thực nghiệm nông lâm nghiệp trên máy vi tính
	in
	Nguyễn Hải Tuất, Ngô Kim Khôi  
	Nxb Nông nghiệp,  1996
	

	7. 
	Thống kê toán học trong lâm nghiệp
	in
	Ngô Kim Khôi 
	Nxb Nông nghiệp, 1998
	

	8. 
	Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật 
	in
	Hoàng Chung
	Nxb Giáo dục, 2006
	

	9. 
	Đa dạng sinh học và bảo tồn, Sách chuyên khảo dùng cho giảng dạy cao học ngành Lâm nghiệp
	
	Nguyễn Hoàng Nghĩa 
	Nxb Nông nghiệp, 2009
	Bảo tồn Đa dạng sinh học

	10. 
	Đa dạng sinh học
	
	Võ Hành 
	Nxb Nông nghiệp, 2009
	

	11. 
	Quản lý đa dạng sinh học
	in
	Nguyễn Đức Ai
	Chương trình phát triển bền vững với phương thức hàng đầu trong ngành mỏ, 2007
	

	12. 
	Đa dạng thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng , tỉnh Thái Nguyên
	in
	Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn Phúc, Nguyễn Quang Lịch, Phan Quốc Thụ, Nguyễn Văn Tuyên, Lê Hữu Thức
	Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2018
	

	13. 
	Đa dạng sinh học đảo và quần đảo đá vôi vùng biển Đông - Bắc Việt Nam, định hướng các giải pháp sử dụng bền vững
	in
	 Đỗ Công Thung 
	Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2018
	

	14. 
	Đa dạng sinh học đất ngập nước khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Vanlong wetland nature reserve)
	in
	Nguyễn Lân Hùng Sơn -chủ biên; Nguyễn Hữu Dực; Nguyễn Vĩnh Thanh
	Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011
	

	15. 
	Giáo trình Di truyền học
	in
	Đỗ Lê Thăng
	Nxb Nông nghiệp, 2008
	

	16. 
	Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật
	in
	Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc Gia HN
	Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2008
	

	17. 
	Đa dạng sinh học trong hệ thống nông lâm kết hợp
	in
	Nguyễn Quang Linh
	Nxb Lao động, 2005
	

	18. 
	Đa dạng sinh học động vật Vườn Quốc gia Bạch Mã
	in
	Lê Vũ Khôi;Ngô Đắc Chứng;Võ Văn Phú
	Nxb Nông nghiệp, 2004
	

	19. 
	Đa dạng sinh học hệ nấm và thực vật ở Vườn Quốc gia Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế
	in
	Lê Mạnh Thạnh; Mai Văn Phô; Nguyễn Nghĩa Thìn 


	Nxb Nông nghiệp, 2003
	

	20. 
	Giáo trình Trắc địa ảnh và viễn thám
	in
	Phan Đình Binh
	Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2016
	GIS và Viễn thám trong QLTNR

	21. 
	Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
	in
	Hoàng Ngọc Hà 
	Nxb Giáo dục, 2005
	

	22. 
	Trắc địa nâng cao
	in
	Nguyễn Hữu Liên 
	Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2013
	

	23. 
	Exploring environmental science with GIS: an introduction to environmental mapping and analysis
	in
	Meg E. Stewart ...et al. 
	New York, N.Y. : McGraw Hill Higher Education, c2005
	

	24. 
	Remote sensing and GIS for natural resource management
	in
	C H Power, L J Rosenberg and I Downey
	United Kingdom: University of Greenwich., c 1996
	

	25. 
	Remote sensing and image interpretation
	in
	Thomas M. Lillesand, Ralph W. Kiefer, Jonathan W. Chipman. 
	New York.: Wiley., c2004
	

	26. 
	Địa thông tin - Nguyên lý cơ bản và ứng dụng: Các ứng dụng của viễn thám hệ thống thông tin địa lý và GPS
	in
	Nguyễn Ngọc Thạch, Dương Văn Khảm
	Nxb Khoa học và Kỹ  Thuật, 2012
	

	27. 
	Hệ thống thông tin địa lý: Giáo trình Đại học Lâm nghiệp
	in
	Chu Thị Bình, Vũ Xuân Định
	Nxb Nông nghiệp, 2011
	

	28. 
	Quản lý và phòng chống cháy rừng
	in
	Lê Sỹ Trung, Đặng Kim Tuyến
	Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội. (Mã thư viện trường Đại học Nông Lâm GTV.015902), 2003.
	Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

	29. 
	Tài liệu hướng dẫn Quản lý rừng tự nhiên bền vững và chứng chỉ rừng
	in
	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2018
	
	

	30. 
	Giáo trình viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng
	in
	Trần Quốc Hưng
	Nxb Đại học Thái Nguyên. (Mã thư viện trường Đại học Nông Lâm  NB.000243), 2013.
	

	31. 
	Phục hồi sinh cảnh khu bảo tồn vượn cao vít tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	in
	Trần Quốc Hưng 
	Nxb Đại học Thái Nguyên. (Mã trung tâm học liệu Thái Nguyên 333.95 HUN, 2013.
	

	32. 
	Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên rừng.
	in
	Nguyễn Thanh Tiến 
	Nxb Đại học Thái Nguyên, Mã thư viện trường Đại học Nông Lâm  NB.000197), 2016.
	

	33. 
	Giáo trình kinh tế lâm nghiệp
	in
	Bùi Minh Vũ, 
	Nxb Hà Nội. (Mã thư viện trường Đại học Nông Lâm  GTB 012141), 2001.
	

	34. 
	Chứng chỉ rừng. Cẩm nang ngành lâm nghiệp
	in
	Phạm Hoài Đức,
	Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2006.
	

	35. 
	Kinh tế Lâm nghiệp và đầu tư. Cẩm nang ngành lâm nghiệp.
	in
	Trần Đình Tùng
	Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2006.
	

	36. 
	Quản lý rừng bền vững
	in
	Phạm Xuân Hoàn, Đỗ Anh Tuân, (Giáo trình ĐHLN) 
	Nxb Nông nghiệp, 2009
	

	37. 
	Giáo trình: Kỹ thuật lâm sinh
	in
	Đặng Kim Vui, Lương Thị Anh 
	Nxb Nông nghiệp, 2013
	Lâm sinh rừng nhiệt đới

	38. 
	Lâm sinh học


	in
	Nguyễn Văn Thêm
	Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2004.
	

	39. 
	Một số vấn đề trong lâm học nhiệt đới
	in
	Phạm Xuân Hoàn, Triệu Văn Hùng, Phạm Văn Điển, Nguyễn Trung Thành và Võ Đại Hải 
	Nxb Nông nghiệp; 2004
	

	40. 
	Sinh thái rừng

	in
	Hoàng Kim Ngũ và Phùng Ngọc Lan
	Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, 2005.
	

	41. 
	Quản lý Lâm sinh và xây dựng rừng (Văn bản tiêu chuẩn lỹ thuật lâm sinh)
	in
	
	Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2001
	

	42. 
	Kỹ thuật lâm sinh nhiệt đới
	in
	Dương Văn Thảo
	Giáo trình nội bộ dành cho Đào tạo Thạc sĩ, Trường Đại học Nông Lâm, 2019
	

	43. 
	Silviculture in the Tropics 
	in
	Sven Gunter, Michael Weber, Bernd Stimm, Reinhard Mosandl
	Nhà xuất bản Springer, 2011
	

	44. 
	Quản lý xung đột trong bảo tồn
	in
	Lê Văn Phúc 
	Giáo trình nội bộ, trường Đại học Nông Lâm, 2018
	Quản lý xung đột trong bảo tồn

	45. 
	Quản lý đa dạng sinh học Việt Nam, thực trạng và giải pháp
	in
	Bộ Tài Nguyên và Môi trường Việt Nam 
	Báo cáo Hội thảo Bảo tồn Đa dạng sinh học ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, 2014.
	

	46. 
	Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển lâm nghiệp xã hội
	in
	Đặng Kim Vui, Lê Sĩ Trung, Nguyễn Văn Mạn 
	Nxb Nông nghiệp, 2007
	

	47. 
	Quản lý và phân tích dữ liệu cho Quản lý rừng và đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng (PFM) tại Lâm Đồng
	in
	Viet Anh Hoang
	2015, DOI: 10.13140/RG.2.2.10855.85923
	

	48. 
	Những vấn đề thực tiễn trong xây dựng, quản lý và phát triển rừng phòng hộ ở Việt Nam.
	in
	Võ Đại Hải 
	Nxb Nông nghiệp, 2009
	

	49. 
	Xây dựng mô hình quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai và Bahanar, tỉnh Gia Lai
	in
	Bảo Huy 
	UBND tỉnh Gia Lai,2005
	

	50. 
	Hướng dẫn kỹ thuật quản lý rừng cộng đồng (CFM): Hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh đơn giản cho rừng tự nhiên Việt Nam
	in
	Bảo Huy
	Đại học Cần Thơ, 2006
	

	51. 
	Negotiation and mediation techniques for natural resource management
	in
	Antonia Engle, Benedikt Korf 
	FAO, 2005
	

	52. 
	Conflicts in Vietnam’s forest areas
	in
	Sikor, T., & To, P. X.,2012
	
	

	53. 
	Natural resources and Conflict- Options and Actions
	in
	Ian Bannon, Paul Collier  
	The World Bank, 2003
	

	54. 
	Giáo trình Dược liệu
	in
	Trần Thúy Dần 
	Nxb Hà Nội, 2007
	Bảo tồn và phát triển cây dược liệu

	55. 
	Dược liệu
	in
	Nguyễn Huy Công, Phạm Thanh Kỳ 
	Nxb Y học, 2005
	


	56. 
	Bài giảng cây dược liệu
	in
	Vũ Tuấn Minh 
	Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009
	

	57. 
	Dược liệu học cổ truyền
	in
	Trường Đại học Dược Hà Nội
	Nxb Y học, Hà Nội, 2002
	

	58. 
	Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, 
	in
	Đỗ Tất Lợi 
	Nhà xuất bản Hà Nội, 2004
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	160. 
	Điều chế rừng (Giảng dạy cho cao học chuyên ngành lâm nghiệp)
	in
	Nguyễn Hồng Quân, Phạm Văn Điển,  
	Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2013.
	

	161. 
	Quy hoạch sử dụng đất đai
	in
	Lương Văn Hinh, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Ngọc Nông, 
	Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2003
	

	162. 
	Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất
	in
	Lê Quang Trí
	Nxb Bộ tài nguyên môi trường, 2005
	

	163. 
	Xây dựng và quản lý dự án nông lâm nghiệp
	in
	Trần Công Quân 
	Giáo trình nội bộ, Trường ĐH Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, 2020
	Quản lý dự án nông lâm nghiệp

	164. 
	Xây dựng và quản lý dự án (sử dụng cho hệ cao học)
	in
	Từ Quang Hiển và CS 
	Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2007
	

	165. 
	Lập và quản lý dự án lâm nghiệp xã hội
	in
	Đặng Kim Vui, Đỗ Hoàng Sơn
	Nxb Nông nghiệp, 2007
	

	166. 
	Quản lý và đánh giá dự án
	in
	Đinh Ngọc Lan
	Nxb Margrap, 2008
	

	167. 
	Quản trị dự án
	in
	Vũ Công Tuấn
	Nxb Thống kê,  2010
	

	168. 
	Giáo trình quản lý dự án đầu tư
	in
	Từ Quang Phương
	Nxb LĐXH, 2006
	

	169. 
	Quản lý dự án phát triển
	in
	Hoàng Mạnh Quân
	Nxb Đại học Huế, 2016
	

	170. 
	Quản lý lưu vực
	in
	Trần Quốc Hưng
	Giáo trình nội bộ dành cho đào tạo ThS, Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên, 2018
	Quản lý lưu vực

	171. 
	Giáo trình quản lý nguồn nước
	in
	Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Văn Dung, 
	Nxb Nông nghiệp, 2005
	

	172. 
	Giáo trình quản lý hệ thống thuỷ nông 
	in
	Nguyễn Văn Hiệu
	Nxb Hà Nội, 2006
	

	173. 
	Giáo trình: Quản lý tài nguyên nước
	in
	Dư Ngọc Thành, Dương Thị Thanh Hà, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thế Đặng, 
	Nxb Nông nghiệp,2017
	

	174. 
	Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng hộ ven biển ở Việt Nam, 
	in
	Nguyễn Ngọc Bình Cẩm nang ngành Lâm nghiệp, 
	Bộ Nông nghiệp & PTNT, 2006
	Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ

	175. 
	Xây dựng rừng phòng hộ, nhập mặn ven biển, thực trạng và giải pháp
	in
	Ngô Đình Quế, Võ Đại Hải 
	Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2012.
	

	176. 
	Đa dạng sinh học động vật Vườn Quốc gia Bạch Mã
	in
	Lê Vũ Khôi; Ngô Đắc Chứng; Võ Văn Phú
	Nxb Nông nghiệp, 2004
	

	177. 
	Đa dạng thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng , tỉnh Thái Nguyên
	in
	Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn Phúc, Nguyễn Quang Lịch, Phan Quốc Thụ, Nguyễn Văn Tuyên, Lê Hữu Thức
	Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2018
	

	178. 
	Đa dạng sinh học đảo và quần đảo đá vôi vùng biển Đông - Bắc Việt Nam, định hướng các giải pháp sử dụng bền vững
	in
	 Đỗ Công Thung
	Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2018
	

	179. 
	Dịch vụ môi trường rừng
	in
	Võ Đại Hải (Sách dùng giảng dạy Đại học và Cao học). 
	Nxb Nông nghiệp, 2013.
	Dịch vụ hệ sinh thái

	180. 
	Giáo trình rừng và môi trường
	in
	Dương Văn Thảo; Lê Sỹ Trung; Lương Thị Anh
	Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2014.
	

	181. 
	Giáo trình sinh thái học nông nghiệp và quản lý tài nguyên, môi trường
	in
	Bùi Tuyết Nhung;Đặng Kim Vui;Nguyễn Thị Mão
	Nxb Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2003
	

	182. 
	Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững.
	in
	Lưu Đức Hải.
	Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
	


4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo

Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	2016 
	2017 
	2018
	2019
	2020

	1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì
	5
	1
	1
	1
	1

	2. Số đề tài khoa học cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì
	4
	5
	8
	1
	2

	3. Tổng số công trình công bố trong năm:  

Trong đó:       3.1.  Ở trong nước

                       3.2.  Ở nước ngoài
	10
1
	12
1
	17
2
	16
2
	14

3

	4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức 
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành thạc sĩ với các đối tác nước ngoài
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ
	-
	-
	-
	-
	-


     Các minh chứng cho bảng 4 (tập trung vào các đề tài từ năm 2016-2021)

Nội dung 1, 2: Chỉ ghi vào cột năm bắt đầu thực hiện số đề tài khoa học khi có cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, kèm theo bảng danh mục sau:

	TT
	Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ
	Cấp chủ quản

(NN, Bộ/tỉnh)
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Thời gian thực hiện (năm bắt đầu, kết thúc)
	Năm nghiệm thu
	Tổng kinh phí

(trđ)

	1. 
	B2008-TN03-08
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai tại Thái Nguyên.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Chí Hiểu
	2008


	2009
	35

	2. 
	B2008-TN03-09
Nghiên cứu ứng dụng bảo tồn nguồn gen Phong lan quí hiếm vườn quốc gia Ba Bể.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Ngô Xuân Bình
	2008


	2009
	35

	3. 
	Đề tài cấp Nhà nước (Nghị định thư)    Nghiên cứu sản xuất keo dán gỗ theo quy trình công nghệ  Nhật Bản
	Cấp nhà nước
	Trường ĐH Nông Lâm
	PGS.TS. Đặng Kim Vui
	2009
	2010
	1,690.00

	4. 
	B2009 –TN03-11 Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng khu vực vùng đệm các khu bảo tồn thuộc tỉnh Bắc Kạn
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Lê Sỹ Trung
	2009
	2010
	50

	5. 
	Đánh giá mô hình và các biện pháp kỹ thuật NLKH tại các tỉnh miền núi phía bắc
	Đơn đặt hàng của Bộ NNPTNT
	Trường ĐH Nông Lâm
	Lê Sỹ Trung
	2008
	2008
	480

	6. 
	Đánh giá hiệu quả chuyển giao khoa học kỹ thuật của các mô hình khuyến lâm
	Đơn đặt hàng của Bộ NNPTNT
	Trường ĐH Nông Lâm
	Lê Sỹ Trung
	2010
	2010
	460

	7. 
	B2009 –TN03-16 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của một số loài Tre phổ biến tại Thái Nguyên làm cơ sở lựa chọn loài Tre phù hợp cho trồng rừng nguyên liệu
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Vũ Thị Quế Anh
	2009
	2010
	50

	8. 
	B2009 –TN03-18 Đánh giá khả năng sinh trưởng và tính thích ứng của Keo tai tượng Acasia mangium  và Keo lai từ các nguồn khác nhau tại  Khu Thực nghiệm Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Trần Thị Thu Hà
	2009
	2010
	60

	9. 
	B2009 –TN03-19  Nghiên cứu năng suất lượng rơi và khả năng hoàn trả chất dinh dưỡng cho đất của rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Hoàng Chung
	2009
	2010
	50

	10. 
	B2009 –TN03-23 Nghiên cứu sinh khối và khả năng tích luỹ CO2 ở cây gỗ của trạng thái rừng IIB sau khai thác kiệt tại tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Thanh Tiến
	2009
	2010
	50

	11. 
	B2009 –TN03-24 Nghiên cứu tính đa dạng  thực vật thân gỗ  ở các trạng thái rừng thông qua cấu trúc tổ thành loài ở khu vực bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng - Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Thị Thoa
	2009
	2010
	50

	12. 
	B2009-T03-30 Nghiên cứu khả năng hấp thụ Các bon ở các trạng thái rừng làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường tại khu vực hồ núi Cốc – tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Trần Quốc Hưng
	2009 
	2010
	50

	13. 
	B2009 –TN03-25 Đánh giá và lựa chọn một số loài thực vật bản địa có khả năng  trừ cỏ vùng Đông Bắc
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Bùi Lan Anh
	2009
	2010
	60

	14. 
	B2010-TN02-03     Nghiên cứu biện pháp sinh học để cải tạo phục hồi đất canh tác sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đặng Văn Minh
	2010
	2011
	20

	15. 
	B2010-TN02-05  Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Thị Lan
	2010
	2011
	20

	16. 
	B2010-TN02-17    Đánh giá kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho trồng rừng nguyên liệu công nghiệp ván dăm tại huyện Đồng Hỷ và Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Trần Công Quân
	2010
	2011
	18

	17. 
	B2010-TN02-18     Ứng dụng các phương pháp định lượng trong nghiên cứu tái sinh rừng tại huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đặng Thị Thu Hà                                            


	2010
	2011
	18

	18. 
	B 2010 – TN  02 - 19 Nghiên cứu phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Thị Thu Hoàn
	2010
	2011
	18

	19. 
	B2010-TN02-20 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất quả Trám Trắng (Cana rium album) trồng sau ghép tại huyện Đồng Hỷ, Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Lương Thị Anh
	2010
	2011
	18

	20. 
	B2010-TN02-21  Nghiên cứu giải pháp cho phát triển các loài cây Lâm sản ngoài gỗ phục vụ nhu cầu sinh kế và thu nhập của người dân vùng đệm VQG Tam Đảo"
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Hoàng Sơn
	2010
	2011
	18

	21. 
	Phát triển và khai thác các loài cây men rượu địa phương để phục vụ công nghiệp chế biến rượu đặc sản
	Đề tài bảo tồn và khai thác ngồn gen chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	PGS.TS. Đặng Kim Vui
	 2010
	2012 
	720

	22. 
	Nghiên cứu sản xuất keo dán gỗ theo quy trình công nghệ  Nhật Bản
	Đề tài Nghị định thư chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	PGS.TS. Đặng Kim Vui
	2009
	2011
	190

	23. 
	DASXTN Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng phân hữu cơ sinh học NTT
	
	
	PGS.TS. Đặng Kim Vui
	2012
	-2013
	800

	24. 
	B2012 - TN02 - 01 Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
	Đề tài cấp bộ
	Đại học Thái Nguyên
	TS. Trần Quốc Hưng
	2012
	-2013
	450

	25. 
	B2010 - TN02 - 18 Ứng dụng các phương pháp định lượng trong nghiên cứu tái sinh rừng tại huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	ThS.  Đặng Thị Thu Hà                                            

          
	2010
	2011
	45

	26. 
	B2010 - TN02 - 19 Nghiên cứu phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	ThS. Nguyễn Thị Thu Hoàn         
	2010
	2011
	45

	27. 
	ĐH2012-TN03-07: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
	Đề tài cấp Đại học mới năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Văn Mạn
	2012
	2013
	46

	28. 
	ĐH2012-TN03-08: Điều tra và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ loài bọ lá xanh tím bộ cánh cứng ăn lá keo tại Phú Lương - Thái Nguyên
	Đề tài cấp Đại học năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đàm Văn Vinh
	2012
	2013
	30

	29. 
	ĐH2012-TN03-09: Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phục hồi sinh cảnh rừng tại khu Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít, Trùng Khánh, Cao Bằng
	Đề tài cấp Đại học năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	TS. Trần Quốc Hưng
	2012
	2013
	44

	30. 
	ĐH2012-TN03-10: Đánh giá tích lũy các bon ở các loại rừng tự nhiên tại một số khu bảo tồn thiên nhiên và Vườn quốc gia tại Thái Nguyên và Bắc Kạn làm cơ sở cho việc tham gia tiến trình REDD ở Việt Nam
	Đề tài cấp Đại học năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Hoàng Chung
	2012
	2013
	44

	31. 
	ĐH2012-TN03-11: Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon ở rừng trồng Tếch thuần loài làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Đề tài cấp Đại học năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Công Hoan
	2012
	
	52

	32. 
	ĐH2012-TN10-03: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nấm hương rừng đặc sản tại tỉnh Bắc Kạn
	Đề tài cấp Đại học năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	Lê Sỹ Lợi
	2012
	
	53

	33. 
	B2010-TN02-13 Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thống kê đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Hà Văn Thuân
	2010
	2011
	20

	34. 
	B2016-TNA-11: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng rừng xoan đào (Pygeum arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn cho một số tỉnh miền núi phía Bắc
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Công Hoan
	2016
	2018
	250

	35. 
	B2017-TNA-33: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng cây Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho một số tỉnh Đông Bắc Việt Nam.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Thị Thoa
	2017
	2018
	310

	36. 
	 Đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số
	Cấp nhà nước
	Đại học Thái Nguyên
	Trần Quốc Hưng

(Tham gia)
	2016
	2021
	2.995
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	Đánh giá tính tổn thương của khu bảo tồn để phục hồi cảnh quan rừng và giảm thiểu biến đổi khi hậu tại Khu bảo tồn
	Quỹ nghiên cứu khoa học quốc tế (IFS)
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Đăng Cường
	2020
	-
	150

	38. 
	Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Gừng núi đá (Zingiber purpureum Roscoe) có giá trị kinh tế cao tại tỉnh
	Cấp Bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Dương Văn Thảo
	2017
	2020
	250


 Nội dung 3: Chỉ ghi số công trình công bố (bài báo khoa học) có cán bộ khoa học hoặc học viên cao học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, kèm theo bảng danh mục sau:
	STT
	Tên công trình (bài báo/báo cáo khoa học)
	Tên tác giả và nhóm tác giả
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	Indigenous knowledge and climate change adaptation of ethnic minorities in the mountainous regions of Vietnam: A case study of the Yao people in Bac Kan Province 
	Hồ Ngọc Sơn và cộng sự
	Tạp chí Agricultural Systems 176 (2019) 102683 

	Báo quốc tế
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	Community adaptation and climate change in the Northern Mountainous Region of Vietnam: A case study of ethnic minority people in Bac Kan Province
	Hồ Ngọc Sơn và cộng sự
	Asian Geographers, 2020
	Báo quốc tế

	3
	A systematic regional approach for climate change adaptation to protect biodiversity, 
	Trevor H. Booth, Tom Jovanovic, Ho Ngoc Son
	Climatic Change, tập 117 số 4 trang 757-768 năm 2013
	Báo quốc tế

	4
	Land cover change and the CO2 stock in the Palembang city, Indonesia: A study using remote sensing, GIS technique and LUMENs. 
	Thinh Nguyen, Iskhaq Iskandar, Ho Ngoc Son
	The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 19 (2): 313-321, năm 2016
	Báo quốc tế
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	Hồ Ngọc Sơn và cộng sự 
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019

Tập số 20/10/2017
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	Hồ Ngọc Sơn và cộng sự
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	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 11/2017
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	Hồ Ngọc Sơn và cộng sự
	Khoa học Lâm nghiệp, tập 3, tháng 10/2017
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	Hồ Ngọc Sơn và cộng sự
	Khoa học Lâm nghiệp, tập 4, tháng 11/2017


	

	12
	Đa dạng loài cây dược liệu tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà hẩu tỉnh Yên Bái. 
	Hồ Ngọc Sơn và cộng sự
	Khoa học Lâm nghiệp, tập 3, tháng 10/2017.
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	Hồ Ngọc Sơn và cộng sự
	Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, tháng 1/2018
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	Hồ Ngọc Sơn và cộng sự
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tháng 1/2018
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	Hồ Ngọc Sơn và cộng sự
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tháng 1/2016
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	Hồ Ngọc Sơn và cộng sự
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2017
	

	17
	The relations of fiber length, wood density, and compressive strength to ultrasonic wave velocity within stem of Melia azedarach
	Dương Văn Đoàn và cộng sự
	Journal of the Indian Academy of Wood Science 16(1):1-8 năm 2019
	

	18
	Transverse shrinkage variations within tree stems of Melia azedarach planted in northern Vietnam
	Dương Văn Đoàn và cộng sự
	Journal of Wood Science 64(6):720-729 năm 2018
	

	19
	Within-stem variations in mechanical properties of Melia azedarach planted in northern Vietnam. 


	Dương Văn Đoàn và cộng sự
	Journal of Wood Science 64(4):329-337 năm 2018
	

	20
	Variation in intrinsic wood properties of Melia azedarach L. planted in northern Vietnam. 
	Dương Văn Đoàn và cộng sự
	Journal of Wood Science 63(6):560-567 năm 2017
	

	21
	Land use spatial optimization for sustainable wood utilization at the regional level: a case study from Vietnam. 
	Nguyễn Đăng Cường và cộng sự
	Journal of Southern Forests: a Journal of Forest Science, 2020


	

	22
	Facilitating objective forest land use decisions by site classification and tree growth modelling: a case study from Vietnam.   
	Nguyễn Đăng Cường và cộng sự
	iForest - Biogeosciences and Forestry Journal, 2019


	

	23
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	Nguyễn Đăng Cường và cộng sự
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	Nguyễn Đăng Cường và cộng sự
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	28
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Năm 2015
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	35
	Research on Components, Biological and Ecological characteristic of Some Major Plants for Alcoholic Fermentation in the North of Vietnam
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	Phân tích sự vận động và kết quả của chính sách BV&PTR
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	Một số đặc điểm lâm học loài Vàng tâm tại VQG Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ 
	Nguyễn Thị Thu Hiền và cộng sự
	Tạp chí KH Lâm nghiệp, số 3/2017
	

	126
	Sử dụng ảnh Spot 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng Carbon rừng trồng Thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền và cộng sự
	Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, số tháng 4/2017
	


 Nội dung 4: Chỉ ghi số hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

	TT
	Tên hội thảo, hội nghị khoa học
	Thời gian tổ chức
	Cơ quan phối hợp tổ chức
	Nội dung chủ yếu

	1
	Tài nguyên và môi trường Việt Nam - hiện trạng và giải pháp quản lý, phát triển
	9/2011
	Bộ TN và MT
	Quản lý tài nguyên

	2
	Thành quả và định hướng khuyên nông đến năm 2030
	4/2013
	Trung tâm khuyên nông Quốc gia
	Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp


4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo

    Bảng 5: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

	TT
	Tên hội thảo, hội nghị khoa học
	Thời gian tổ chức
	Cơ quan phối hợp tổ chức
	Nội dung chủ yếu

	1
	-
	-
	-
	-


Bảng 6: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục:
	TT
	Tên đề tài,  chương trình
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan tham gia
	Thời gian hợp tác

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Nội dung chính của hợp tác đối với Chuyên ngành

	1
	Quản lý rừng cộng đồng tại Na Rì
	Trường ĐHNL
	- Chi cục kiểm lâm Bắc Kạn
- Ban quản lý khu bảo tồn Kim Hỷ
	2006- 2008
	- Quy hoạch và giao đất giao rừng có sự tham gia
- Xây dựng mô hình QLRCĐ

- Hoạt động tạo sinh kế



	2
	Chương trình quản lý giống cây Lâm nghiệp
	Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên
	- Chi cục LN
- Chi cục Kiểm lâm

- Các công ty lâm nghiệp
	2009 - 2013
	- Xây dựng cơ sở sản xuất giống
- Xây dựng mô hình cây đầu dòng,

- Xây dựng mô hình bảo tồn nguồn jen

- N/C sản xuất giống

	3
	Dự án xóa đói giảm nghèo Tỉnh Bắc Kan(PAD)
	UBND Tỉnh Bắc Kan
	-Sở NNPTNT

- Sở TNMT

UBND Huyện Na rì, Ba Bể, Bắc Nặm
	2007 - 2012
	- Dà soát và GĐGR cho chủ rừng
- Lập kế hoạch vi mô

- Phát triền sinh kế

	4
	Chi trả dịch vụ môi trường


	ICRAF
	Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	2009-2012
	- Xác định nhanh sinh khối các loại hinh kinh doanh rừng

	5
	Bảo vệ và quản lý loài Trúc Dây tại Ba Bể
	Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	-
	Hợp tác với Thụy Điển 2007- 2008
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